	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS 
THANH SƠN


	   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
 Năm học: 2015-2016


	ĐỀ CHÍNH THỨC
	        MÔN : HOÁ HỌC LỚP 9
       Thời gian làm bài  : 45 phút

       (không kể thời gian giao đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đ )
Chọn đáp án đúng và ghi vào bài làm trong các câu sau:
Câu 1: 

Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

A. CaO

B. BaO

C. Na2O

D. SO3.
Câu 2: 

Oxit lưỡng tính là:

A. Những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

B. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo thành  muối và nước.

C. Những oxit tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

D. Những oxit chỉ tác dụng được với muối.

Câu 3: 
Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được 2 dung dịch muối nào trong mỗi cặp chất sau:


A.Na2SO4 và Fe2(SO4)3                                              B Na2SO4 và K2SO4

C. Na2SO4 và BaCl2                                                    D. Na2CO3 và K3PO4
Câu 4:

Nhóm chất  tác dụng với nước và với dung dịch HCl là:

A. Na2O,  SO3 , CO2 .                               

B.  K2O,  P2O5,  CaO.  

C.  BaO,  SO3,  P2O5.

D.  CaO,  BaO,  Na2O.

Câu 5: 
Thuốc thử dùng để nhận biết dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 là:

A.  K2SO4               B.  Ba(OH)2                  C.  NaCl                   D.  NaNO3
Câu 6. 

Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là:

A. Làm quỳ tím hoá xanh                                    

B. Tác dụng với oxit axit tạo thành muối  và nước
C. Tác dụng với axit tạo thành muối và nước     

D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1:( 2,5đ)   Hoàn thành chuçi phản ứng hóa học sau?


Fe
[image: image1.wmf]1

¾¾®

FeCl3
[image: image2.wmf]2

¾¾®


Fe(OH)3
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Câu 2: (1,5đ) 
Có 3 lọ đựng các dung dịch bị mất nhãn sau: NaCl, Na2SO4, NaOH. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết các dung dịch trên. Viết phương trình hoá học.
Câu 3: (3đ) 

Cho 40g hỗn hợp hai kim loại sắt và đồng tác dụng với dd HCl dư. Sau  khi phản ứng xong thu được chất rắn A và 6,72l khí (ở đktc)

a/Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b/Tính thành phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp ban đầu.
…..Hết…..

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS 
THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học: 2015 - 2016

	ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC
	MÔN : HOÁ HỌC LỚP 9


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 đ)
 Mỗi ý đúng 0, 5đ

	Câu


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án


	D
	B
	A
	D
	B
	C

	Điểm


	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 đ)

	Câu
	Nội Dung
	Điểm

	1

(2,5điểm)
	(1)   2Fe   + 3Cl2  →   2FeCl3   

(2)   FeCl3 + 3NaOH  →   Fe(OH)3 + 3NaCl

(3)   2Fe(OH)3    →  Fe2O3 + 3H2O

(4)   Fe2O3 + 3H2SO4  →    Fe2(SO4)3 + 3H2O

(5)   Fe2(SO4)3 + 3BaCl2→  3BaSO4 + 2FeCl3 


	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	2

(2,0điểm)
	Câu 2: Lấy mỗi chất một ít ra làm thí nghiệm, đánh số thưc tự.

- Nhỏ mỗi chất trên lên mẩu quỳ tím nếu quỳ tím chuyển màu xanh là NaOH. 

- 2 dung dịch còn lại là:  Na2SO4, NaCl.             

- Nhận biết 2 muối bằng cách cho tác dụng với BaCl2 dung dịch nào phản ứng xuất hiện chất không tan màu trắng là Na2SO4 , còn lại là NaCl.     

PTHH: Na2SO4 + BaCl2    →     BaSO4 + 2NaCl                              

	   0,5

0,5

0,5

0,5

	3

(2,5điểm)
	Câu 3:  nH2 = 6,72:22,4 = 0,3 mol                                                      
PTHH:    Fe      +     2HCl  →     FeCl2   +   H2                                   
Theo PT 1 mol :                                         1 mol

Theo đb 0,3 mol :
                  0,3 mol                                  

mFe = 0,3.56 = 16,8 g                                                                          

%Fe = 16,8x100 : 40 = 42 %                                                              

%Cu = 100 – 42 = 58%                                                                      
	0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5


	      PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN

                ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học: 2015 – 2016

Môn: Hoá 8

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ BÀI

Câu 1 ( 2,0 điểm)


Phân tử là gì? Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử như thế nào? Có gì khác so với phân tử của đơn chất? Lấy ví dụ minh hoạ? 

Câu 2 ( 2,0 điểm) 
 
Nêu các bước lập phương trình hoá học?
Câu 3 (2,0 điểm) 

Hãy hoàn thành phương trình hóa học sau và cho biết tỉ lệ số nguyên tử,  số phân tử các chất trong phương trình hóa học đó:

a. Na  +  O2   -->   Na2O 

Câu 4 (2,0 điểm) 
Thả 1 quả trứng gà vào dung dịch axit clohđric thấy ở vỏ quả trứng có sủi bọt khí. Em hãy chỉ ra dấu hiệu nhận biêt có phản ứng hoá học xẩy ra, Biết vỏ trứng (thành phần chính là canxi cacbonat) phản ứng với  dung dịch axit clohidric tạo ra canxi clorua, nước và khí cacbonic. Hãy viết phương trình chữ của phản ứng?

Câu 5 (2,0 điểm)  Hãy tính: 

a. Khối lượng của 0,25 mol Na

b. Thể tích của 0,5 mol khí CO2 (đktc)
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Hết

	       PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN

            ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC 
	      HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM 

                    KIỂM TRA HỌC KÌ I

                  Năm học: 2015 – 2016

                         Môn: Hoá 8 


	Câu
	Hướng dẫn chấm 
	Điểm

	Câu 1

2,0 điểm
	- Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất

- Phân tử của hợp chất gồm những nguyên tử khác loại liên kết với nhau. Còn phân tử của đơn chất gồm những nguyên tử cùng loại liên kết với nhau

- Ví dụ: Lấy đúng ví dụ 
	     0,5

1,0

0,5

	Câu 2

 2,0 điểm 
	 Các bước lập phương trình hoá học
- Viết sơ đồ phản ứng
- Cân bằng số nguyên tử của mỗi nguyên tố
- Viết phương trình hoá học
	2,0

	Câu 3 

2,0 điểm
	a.                4Na  +  O2    
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     2Na2O

   tỉ lệ:
        4NT  :  1 PT     :          2 PT


	1,0
1,0


	Câu 4

2,0 điểm
	- Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra: Có bọt khí xuất hiện

- Phương trình chữ: 

 Canxicacbonat + Axit clohidric 

                             →  Canxi clorua + Nước  +   Khí Cacbonic
	1,0

1,0

	Câu 5

2,0 điểm
	a. Khối lượng của 0,25 mol Na là: 

 
[image: image7.wmf]mNa = nNa . MNa  = 0,25 . 23 = 5,75 (g)

b. Thể tích của 0,5 mol khí CO2  là:
[image: image8.wmf]
   VCO2  = nCO2  . 22,4 = 0,5 . 22,4 = 11,2 (l)   
	1,0
1,0


	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS 
THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐỀ CHÍNH THỨC 
	Môn: Sinh 6

Thời gian làm bài: 45 Phút

(không kể thời gian giao đề)


Đề bài
Câu 1: (2 điểm) :  
            Liệt kê các thành phần chính cấu tạo nên tế bào thực vật ?
Câu 2: ( 2điểm)
           Có mấy loại rễ ? nêu các miền cấu tạo của rễ ? 
Câu 3: (3điểm)
          Nêu những điểm khác nhau giữa cấu tạo trong của thân non và cấu tạo miền hút của rễ ? Trong thực tế những cây nào thường bấm ngọn, tỉa cành?

Câu 4: (3điểm)
          a/ Viết sơ đồ quang hợp ? 

          b/Tại sao các hoạt động của con người đều thải ra khí cacbonic nhưng hàm lượng khí này trong khí quyển không tăng ?

…..............Hết…………

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC
	Môn: Sinh 6




	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1
	Các thành phần chủ yếu cấu tạo nên tế bào
	- Vách tế bào

- Màng sinh chất
	0, 5
0, 5

	
	
	- Chất tế bào,có chứa các bào quan : ti thể, lục lạp, không bào..

 - Nhân


	0, 5
0, 5

	2
	Các loại rễ, các miền của rễ
	-Rễ cọc

- Rễ chùm
	0, 5
0, 5

	
	
	- Miền chóp rễ

- Miền hút

- Miền sinh trưởng

- Miền trưởng thành 
	0,25
0, 25

0, 25

0. 25

	3
	Đặc điểm khác nhau về cấu tạo thân non và miền hút của rễ.

Phân biệt cây bấm ngọn với cây tỉa cành.
	- Thịt vỏ của thân non có lục lạp, miền hút của rễ không có
	1

	
	
	- Bó mạch trong thân non xếp thành 2 vòng, mạch rây xếp ngoài, mạch gỗ ở trong, bó mạch của miền hút xếp 1 vòng mạch rây và mạch gỗ xếp xen kẽ.
	1
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-Bấm ngọn những loại                         0,5

 cây lấy quả, hạt, thân.

-Tỉa cành đối với những                      0,5

 cây lấy gỗ, sợi.

	4
	Quang hợp
	a/                                          [image: image87.emf]
	

	
	
	                                          as, dl
[image: image88.emf]Nước + khí cacbonic 
[image: image9.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image10.wmf]                          Tinh bột + khí oxi
	1,5

	
	Giải thích
	b/  Hoạt động của con người thải ra nhiều khí cacbonic . nhờ có quá trình quang hợp của cây xanh, thu khí cacbonic nhả ra oxi mà hàm lượng khí cacbonic trong không khí không tăng.
	1,5


	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS 

THANH SƠN


	             ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

               Năm học: 2015-2016



	ĐỀ CHÍNH THỨC
	              MÔN : SINH HỌC 7

              Thời gian làm bài  : 45 phút

                ( không kể thời gian giao đề)


Đề bài

Câu 1: (2 điểm)
Nêu đặc điểm chung của ngành ruột khoang ?

Câu 2:(3 điểm)
Hãy vẽ sơ đồ vòng đời sán lá gan? Vì sao trâu, bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều? 
           Câu 3: (5 điểm)
        a/ Cơ thể Hình nhện gồm có mấy phần?  Vai trò của mỗi phần cơ thể?

        b/ Kể tên một số đại diện thuộc lớp Hình nhện mà em biết? Ý nghĩa thực tiễn của lớp hình nhện?

.............................Hết..........................

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

  TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS 

THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA HỌC KỲ I

Năm học: 2015 - 2016

	ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC
	MÔN : SINH HỌC 7


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	* Đặc điểm chung:

- Cơ thể đối xứng tỏa tròn.

- Kiểu ruột dạng túi.

- Thành cơ thể có 2 lớp tế bào.

- Có tế bào gai để tự vệ và tấn công.


	   0,5

0,5

0,5

0,5

	2
	* Vẽ sơ vòng đời sán lá gan:

[image: image11.emf]Sán lá gan
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* Trâu, bò nước ta mắc bệnh sán lá gan nhiều vì:

+ Chúng làm việc trong môi tường ngập nước.

có nhiều ốc nhỏ là vật chủ trung gian thích hợp với ấu trùng sán lá gan


+ Chúng thường uống nước và ăn các cây cỏ từ thiên nhiên

có các kén sán bám rất nhiều.
	  2,0

0,5

0,5

	3
	a/ Cơ thể nhện gồm 2 phần: phần đầu ngực và phần bụng.

* Phần đầu ngực:

- Đôi kìm có tuyến độc: Bắt mồi và tự vệ.

- Đôi chân xúc giác ( phủ đầy lông): Cảm giác về khứu giác và xúc giác

- 4 đôi chân bò: Di chuyển, chăng lưới

* Phần bụng

- Đôi khe thở: Hô hấp

- Một lỗ sinh dục: Sinh sản

- Các núm tuyến tơ: Sinh ra tơ.

b/

*  Đại diện: Bọ cạp, cái ghẻ, ve bò …

* Ý nghĩa thực tiễn:

- Đa số lớp hình nhện  có lợi vì chúng bắt sâu bọ, côn trùng 

- 1 số gây hại:  cái ghẻ, ve bò.
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5


	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS 
THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐỀ CHÍNH THỨC 
	Môn: Sinh 8
Thời gian làm bài: 45 Phút

(không kể thời gian giao đề)


Đề bài

Câu 1: (3.0 điểm)

   Phản xạ là gì? Phân biệt phản xạ ở động vật với cảm ứng ở thực vật? Ví dụ. 

Câu 2: (4.0 điểm)

  Quá trình đông máu ở người diễn ra như thế nào? phân biệt hiện tượng ngưng máu với hiện tượng đông máu?

Câu 3: (3.0 điểm)

  Quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng ở ruột non diễn ra như thế nào?

--------------------------------Hết-----------------------------
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC

	Môn: Sinh 8



	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1

(3điểm)
	- Phản xạ: là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.                                                                                                            1.0 điểm

- Phân biệt phản xạ ở động vật với cảm ứng ở thực vật:

Phản xạ ở ĐV

Cảm ứng ở TV

- Trả lời kích thích do môi trường tác động thông qua hệ thần kinh.

- VD: Khi chạm tay vào lữa thì thụt tay lại

- Trả lời kích thích do môi trường tác động không thông qua hệ thần kinh

- VD: cây trinh nữ khi ta chạm vào thì nó cụp lá lại.

 (Học sinh trả lời được mỗi ý đạt 0.5 điểm,  đúng cả 4 ý đạt 2.0điểm)


	1

0,5

0,5
0,5

0,5



	Câu 2

(4điểm)
	  * Quá trình đông máu:

- Khi máu chảy ra khỏi mạch, tiểu cầu va chạm vào bờ vết thương và vỡ, khi vỡ tiểu cầu giải phóng enzim.                                                                                      

- Enzim kích thích chất sinh tơ máu kết hợp ion can xi hai cộng tạo thành sợi tơ máu.                                                                                                            - điểm  Sợi tơ máu kết dính với nhau tạo thành mạng lưới, ôm giữ các tế bào máu, tạo thành cục máu đông bịt kín vết thương.                                                                    

 * Phân biệt ngưng máu với đông máu:
-  Ngưng máu: Xẩy ra trong mạch máu (do truyền nhóm máu không phù hợp). 

-  Đông máu:  Máu chảy ra khỏi mạch, tiểu cầu vỡ giải phóng enzim kích thích tạo ra tơ máu ôm giữ tế bào máu (cục máu đông).                                                          
	1
1
1
0,5

0,5

	Câu 3

(3điểm)
	Quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng ở ruột non diễn ra theo hai cơ chế: Hấp thụ thụ động và hấp thụ chủ động.                                                                                             
· Hấp thụ thụ động ( Diễn ra theo cơ chế khuếch tán): Các chất dinh dưỡng ở ruột non cao hơn trong mao mạch nên được khuếch tán từ ruột non vào mao mạch.    

· Hấp thụ chủ động: 

+ Một số chất ở ruột non có nồng độ thấp hơn trong mao mạch nhưng cần thiết với cơ thể thì vẫn được màng ruột non hấp thụ.                                                             

+ Ngược lại một số chất ở ruột non cao hơn trong mao mạch nhưng không cần thiết hoặc chất độc thì màng ruột non không hấp thụ.                                                         

=> Màng ruột là một màng sống                                                                        
	0,5

0,5

1
1



	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Môn: Sinh học lớp 9

Thời gian làm bài: 45 Phút

(không kể thời gian giao  đề)


ĐỀ BÀI:
I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

1. Bộ NST của một loài có số lượng 2n + 1 NST được gọi là:

A. Thể lưỡng bội.          B. Thể dị bội.         C. Thể đa bội.        D. Cả B và C đều đúng.
2. Trong tế bào sinh dưỡng của người mắc bệnh đao có số lượng NST là:

A. 2n = 45 NST.

B. 2n = 46 NST.
C. 2n = 47 NST.
  D. 2n = 48 NST.

3. Nguyên nhân dẫn đến bệnh tật di truyền là gì?:

A. Do các quá trình sinh lí trong tế bào bị rối loạn. 




B. Do điều kiện môi trường bị ô nhiễm. 




C. Do các tác nhân vật lý, hóa học tác động vào quá trình phân bào. 


D. Cả a, b, c đều đúng.

4. Nhiều dạng quái thai và dị hình bẩm sinh là do?

A. Đột biến NST. 


B. Đột biến gen. 



C. Đột biến gen lặn. 

D. Tác động của môi trường.

II. Phần tự luận: (8 điểm)

Câu 1 (2điểm): Đột biến  gen là gì? Đột biến gen  gồm những dạng nào?

Câu 2 (3điểm):
a. Phân biệt thường biến và đột biến?
b. Nêu một số biện pháp hạn chế phát sinh các tật, bệnh di truyền ở người?

c. Cho một đoạn mạch ARN có trình tự các nucleotit như sau:

                       - G - X - G - U - U - G - A - X

Hãy xác định trình tự các nucleotit trong đoạn gen đã tổng hợp ra đoạn mạch ARN trên?

Câu 3 (3 điểm): Ở đậu Hà lan, khi cho đậu Hà lan thân cao thuần chủng lai với đậu Hà Lan thân thấp thì thu được F1. Tiếp tục cho F1 tự thụ phấn thì thu được F2 có 335 cây thân cao : 115 cây thân thấp.
   a. Hãy biện luận và viết sơ đồ cho phép lai trên.

   b. Khi cho đậu Hà lan  F1 lai phân tích thì thu được kết quả như thế nào ?

................................................. Hết................................................
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG TH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC


	Môn: Sinh học lớp 9




Phần I: Phần trắc nghiệm (2 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	C
	D
	A

	Biểu điểm
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ
	0,5 đ


Phần II: Phần tự luận (8 điểm) 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1(2đ)
	- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit.

- Các dạng đột biến gen: mất, thêm, thay thế một hoặc một số cặp nuclêôtit.
	1 đ

1 đ



	2(3đ)
	a.   Những điểm khác nhau giữa  thường biến và đột biến

Thường biến

Đột biến

- Là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường

- Không di truyền

- Phát sinh đồng loạt theo cùng một hướng

- Có lợi cho bản thân sinh vật.

-  Là những biến đổi trong cơ sở vật chất di truyền của tính di truyền (NST, ADN)

- Di truyền

- Xuất hiện với tần số thấp một cách ngẫu nhiên, riêng rẻ

- Thường có hại chỉ có một số có lợi
b.  Một số biện pháp hạn chế phát sinh các tật, bệnh di truyền ở người:

- Hạn chế sự gia tăng hoặc ngăn chặn các hoạt động gây ô nhiễm môi trường.   

- Sử dụng hợp lí và có biện pháp đề phòng khi sử dụng thuốc trừ sâu, diệt cỏ...   

- Không kết hôn hoặc không sinh con giữa các người có bệnh di truyền.            
c. Đoạn gen có trình tự  các nucleotit như sau:

    Mạch khuôn:                   - X - G -  X -  A - A - X - T -  G-                  

[image: image89.emf](H.b)
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    Mạch bổ sung:                 - G - X-   G - T -   T - G - A -  X - 
	1đ

1đ

1 đ

	3(3đ)
	a. Vì F2 thu được 335cao : 115 thấp kết quả này tương đương với tỉ lệ 3 cao : 1 thấp

Theo qui luật phân ly của Menđen        Thân cao là tính trạng trội

Qui ước: 

- Gen A qui định thân cao, cây đậu Hà Lan thân cao có kiểu gen  AA.

- Gen a qui định thân thấp, cây đậu Hà Lan thân thấp có kiểu gen aa.         

Ta có sơ đồ lai:

Ptc:    :        AA                 x               aa

             (thân cao)                     (thân thấp)
GP            A                                  a

F1                              Aa(100% thân cao)                                                                  
F1 x  F1:        Aa              x            Aa

GF1             A, a                            A,a

F2                         1AA :  2Aa  :1aa                                                                               

     Kiểu gen:     3 thân cao : 1 thân thấp
    b. Cho F1 lai phân tích
FB : ( F1)    Aa     x     aa                                                                                   

GFB                   A, a          a

F2             1Aa   :      1aa

Vậy khi cho đậu Hà Lan F1  lai phân tích thì cho kết quả: 1thân cao: 1 thân thấp.   


	0.5đ

0.5đ

 0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ




	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	 ĐỀ CHÍNH THỨC
	Môn: Ngữ Văn 6

Thời gian làm bài: 90 Phút

(không kể thời gian giao đề)


Đề bài

Câu 1. (2 điểm)

Thế nào là Truyện ngụ ngôn? Mục đích của Truyện ngụ ngôn là gì? Điểm giống nhau giữa Truyện ngụ ngôn và Truyện cười?

Câu 2. (2 điểm)

Cụm danh từ là gì? Mô hình cấu tạo cụm danh từ? Xác định cụm danh từ trong đoạn  trích sau: “Hai chàng tâu hỏi đồ sính lễ cần sắm những gì, vua bảo: Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.”
                                                        (Trích “Sơn Tinh, Thủy Tinh”- Ngữ văn 6/1)

Câu 3. (6 điểm)

Kể về một kỉ niệm khiến em không thể nào quên.  
………..........Hết........................
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC
	Môn: Ngữ Văn 6




	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2điểm)
	- Truyện ngụ ngôn là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần, mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc chính con người để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người

- Nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống.

- Sự giống nhau giữa Truyện ngụ ngôn và Truyện cười là: Đều có yếu tố gây cười
	1.0

0,5

0,5

	Câu 2

(2điểm)
	- Cụm DT là tổ hợp từ do danh từ làm trung tâm với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. 

*Mô hình cụm danh từ đầy đủ:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t2

t1
T1
T2
s1
s2

- đồ sính lễ

- một trăm ván cơm nếp
- một trăm nệp bánh chưng
- voi chín ngà
- gà chín cựa
     - ngựa chín hồng mao
	0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3

(6điểm)
	a. Mở bài: (1 điểm)

             - Giới thiệu về kỉ niệm không thể nào quên của bản thân.

             - Ấn tượng chung về kỉ niệm đó.

b. Thân bài (4 điểm)

          - Kể bối cảnh có liên quan đến kỉ niệm.

- Kể lại chi tiết diễn biến kỉ niệm đó:

+ Sự việc bắt đầu NTN? 

+ Sử việc xảy ra NTN? 
+ Tình huống câu chuyện được giải quyết NTN? 
- Điều gì khiến em nhớ mãi về kỉ niệm đó?
- Bài học em rút ra được từ kỉ niệm đã qua.

c. Kết bài (1 điểm)
 - Ấn tượng của kỉ niệm ấy.

 - Bài học rút ra từ kỉ niệm.

 - Khẳng định đó mãi là kỉ niệm không thể nào quên.
	1,0
4,0

1,0


	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNGPTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	 ĐỀ CHÍNH THỨC
	Môn: Ngữ Văn 7

Thời gian làm bài:90 Phút

(không kể thời gian giao đề)


ĐỀ BÀI:

Câu 1 :(2 điểm).


Em hãy viết lại nguyên văn bài thơ “Cảnh khuya ” của tác giả Hồ Chí Minh 

Câu2: (2 điểm).


Thế nào là từ đồng nghĩa?  Đặt câu minh hoạ cụ thể.

Câu 3: (6 điểm).


Cảm nghĩ về người thân (Ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em …) 

----------------     Hết     ---------------------
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC


	Môn: Ngữ Văn 7




	Câu 
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1


	Câu . 

Yêu cầu 

- Chép đúng nguyên văn không sai chính tả.

- Trình bày sạch sẽ.

Cảnh khuya

Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

 Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.

    Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

                       Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà


	1 đ

1 đ



	Câu 2


	C©u 1. 

*Yªu cÇu:

-Häc sinh tr×nh bµy ®óng kh¸i niÖm tõ ®ång nghÜa.cho 1 ®iÓm.

- ®Æt c©u minh ho¹ ®óng cho 1 ®iÓm.

*§¸p ¸n:

- Tõ ®ång nghÜa lµ nh÷ng tõ cã nghÜa gièng nhau hoÆc gÇn gièng nhau. Mét tõ nhiÒu nghÜa cã thÓ thuéc vµo nhiÒu nhãm tõ ®ång nghÜa kh¸c nhau.

-VÝ dô:+Nhµ chÞ nu«i mÊy con heo?

           + Nhµ chÞ nu«i mÊy con lîn?
	1 đ

1 đ



	Câu 3


	1.Mở bài.Giới thiệu người thân của em là ai? Quan hệ với em như thế nào?

2.Thân bài. 

- Hồi tưởng lại những kỉ niệm, ấn tượng mình đã có với người đó trong quá khứ

- Nêu lên sự gắn bó với người đó trong niềm vui, nỗi buồn, trong sinh hoạt, học tập, vui chơi.

- Nghĩ đến hiện tại và tương lai của người đó mà bày tỏ tình c¶m, sự quan tâm, lòng mong muốn của mình.

3.Kết bài.

- Khẳng định tình cảm, cảm xúc của em về người thân.

- Những hứa hẹn, mong ước của em về người đó.

Yêu cầu và cách cho điểm
1. Điểm 5,6.

- Đảm bảo nội dung theo dàn ý trên, sâu sắc, liên hệ mở rộng.

-Tình cảm trong sáng, chân thực.

- Bố cục ba phần, trình bày khoa học.

- Vận dụng các cách biểu cảm linh hoạt, phù hợp.

- Trình bày sạch, chữ viết đẹp, đúng ngữ pháp, lời văn trong sáng, diễn đạt lưu loát, ý tưởng sáng tạo…

2. Điểm 3,4.

- Đảm bảo các yêu cầu trên.

- Còn vi phạm vài lỗi dùng từ, đặt câu, diễn đạt hoặc nội dung chưa thật sâu sắc.

3. Điểm 1,2.

- Diễn đạt  đôi chỗ còn lủng củng , chưa hay còn sai chính tả.

- Mắc các lỗi khác: diễn đạt, dùng từ, đặt câu..

4.Điểm 0.

Không làm bài.


	1 đ

1 đ

1 đ

2 đ

1 đ




	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN

ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2015-2016



      MÔN: Ngữ Văn 8

         Thời gian làm bài: 90 phút

         (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm) 

a. Thế nào là câu ghép ? 

b.Tìm và phân tích cụm C-V trong những câu ghép sau và cho biết mối quan hệ giữa các vế câu ? 
-  Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị.
- Vì trời mưa to nên đường lầy lội.
Câu 2: (2 điểm)
a. Hãy chép lại chính xác bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” của Phan Châu Trinh.

b. Tại sao chiếc lá cụ Bơ - men vẽ lại được xem là một kiệt tác.   

Câu 3 : ( 6 điểm )

Thuyết minh về một loài hoa mà em yêu thích.
  ---------------------------Hết-----------------------------
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PT DTBT TH&THCS THANH SƠN

ĐỀ CHÍNH THỨC
	HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2015-2016




Môn: Ngữ Văn 8

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1


	 a. Câu ghép là những câu do hai hoăc nhiều cụm C–V không bao chứa nhau tạo thành. Mỗi cụm C–V này được gọi là một vế câu.

 b. Tìm và phân tích cum C–V:

           –  Pháp  / chạy, Nhật /  hàng, vua Bảo Đại  / thoái vị.  

                      C        V       C         V             C                 V

              => Quan hệ  tiếp nối.                                                       

           –  (Vì) trời / mưa to (nên)  đường / lầy lội.

                           C        V                    C            V  

              => Quan hệ nguyên nhân – kết quả.   
	1

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

	Câu 2
	- Chép đúng bài thơ.

- Chiếc lá cụ Bơ - men vẽ được coi là một kiệt tác vì:
+ Vì chiếc lá sinh động,giống thật,tạo ra sức mạnh ,khơi dậy sự sống cho Giôn-xi
+ Được vẽ bằng tình yêu thương của cụ Bơ-men.Được vẽ trong một hoàn cảnh, điều kiện hết sức đặc biệt ...
	1 

0.5 

0.5 

	Câu 3
	- Bài viết phải đảm bảo được các yêu cầu sau:
* Về hình thức :

- Đúng thể loại: thuyết minh.

- Bố cục : đúng, đủ ba phần : Mở bài, thân bài, kết bài.

- Cách trình bày: lưu loát, gọn gàng, từ ngữ chính xác, không sai chính tả, bố cục chặt chẽ.

* Về nội dung :

a. Mở bài : Giới thiệu tên loài hoa mà em yêu thích.

b. Thân bài : Thuyết minh về đặc điểm, phẩm chất của hoa.

- Hoa có những đặc điểm gì nổi bật: nguồn góc, thân, lá, nụ, hoa...

- Vai trò, tác dụng của hoa: Hoa cảnh, làm trang trí cho đẹp hay còn có tác dụng khác nữa.

     - Lưu ý: Khi giới thiệu, nếu có số liệu cụ thể chính xác thì càng tốt.

c.  Kết bài : Có thể nêu cảm nghĩ của người viếtđối với loài hoa mà mình yêu thích hoặc  rút ra bài học về niềm vui sống giữa thiên nhiên, hoa cỏ.

Điểm 5-6
- Đạt đầy đủ những yêu cầu về nội dung và hình thức ở trên

Điểm 3-4
- Nội dung đầy đủ như trên nhưng còn sai 1-2 lỗi nhỏ.

Điểm 2:
- Nội dung đầy đủ các ý nhưng còn chưa chi tiết.

- Bố cục rõ ràng nhưng còn sai 1 vài lỗi chính tả, diễn đạt.

Điểm 1:
- Lạc đề hoặc bài viết chỉ là một đoạn văn ngắn.
	1 

1 

3 

1 


	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐỀ CHÍNH THỨC 
	Môn: GDCD 6

Thời gian làm bài: 45 Phút

(không kể thời gian giao đề)


ĐỀ

Câu 1: (1,5 điểm)
a) Lễ độ là gì?

b)  Kể tên một số câu thành ngữ, tục ngữ nói về đức tính lễ độ?

Câu 2: (2,5 điểm)
a) Lịch sự và tế nhị khác nhau như thế nào?

b) Bản thân em đã  thể hiện thái độ lịch sự, tế nhị như thế nào?

Câu 3: (2,5 điểm)

a) Học sinh học tập nhằm mục đích gì?
b) Em đã làm gì để thực hiện mục đích  học tập học tập của mình?
Câu 4: (3,5 điểm)
a) Vì sao phải tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, xã hội? 
b) Tình rủ Hà đi tập đánh trống chào cờ để chuẩn bị cho khai giảng. Hà từ chối không đi vì không thích đánh trống. Tình phải tìm thêm bạn khác để có đủ người trong đội trống.

Em có nhận xét gì về việc làm của Tình và Hà trong tình huống trên.? Nếu em là Hà trong trong câu chuyện trên em sẽ ứng xử như thế nào? Vì sao em lại làm như vậy?

---------- Hết ---------

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC


	Môn: GDCD 6




HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GDCD 6

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1:
(1,5đ)
	a) Lễ độ là cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác.

b) Học sinh nêu được một số câu thành ngữ, tục ngữ thể hiện lễ độ như: 

- Đi thưa ,về gửi.

- Trên kính, dưới nhường.....
	0,5

0,5

0,5

	Câu 2:
(2,5đ)
	- Lịch sự khác tế nhị ở chỗ: Lịch sự là những cử chỉ, hành vi dùng trong giao tiếp ứng xử. Còn tế nhị là sự khéo léo sử dụng những cử chỉ, ngôn ngữ trong giao tiếp ứng xử.

b) Học sinh tiên hệ được bản thân đã thể hiện thái độ lịch sự tế nhị hoặc chưa lịch sự tế nhị. ( Được thể hiện qua lời nói, hành vi giao tiếp, hiểu biết phép tắc, quy định chung của xã hội.....
	1,0

1,5

	Câu 3:
(2,5đ)
	a) - Mục đích học tập của học sinh là trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt.
- Trở thành con người chân chính có đủ khả năng lao động để tự lập nghiệp và góp phần xây dựng quê hương đất nước, bảo vệ Tổ Quốc. xã hội chủ nghĩa.

b) Xác định được những việc làm đúng đắn của bản thân để thực hiện mục đích học tập:

- Chăm chỉ học tập.

- Biết lập kế hoạch học tập, rèn luyện trong học tập, phải xác định được công việc cần làm, thời gian thực hiện, kết quả trước mắt và  kết quả lâu dài.
	0,5

0,5

0,5

1,0

	Câu 4:
(3,5đ)
	a) 

- Tích cực và tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội sẽ mở rộng sự hiểu biết về mọi mặt, rèn luyện những kĩ năng cần thiết của bản thân, góp phần xây dựng quan hệ  tập thể, tình cảm thân ái với mọi người xung quanh.

b) Trong tình huống trên, bạn Tình rất tích cực tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

- Bạn Hà chưa tích cực tham gia các hoạt dộng tập thể và hoạt động xã hội.

- Nếu em là Hà em sẽ cùng bạn Tình đi tập đánh trống.

- Vì là học sinh không chỉ tích cực học tập mà còn tham gia các hoạt động khác của trường và lớp

- Vì thông qua đó mình sẽ biết đánh trống, rèn cho mình có thêm những kĩ năng trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội giúp bản thân phát triển toàn diện.
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0




-------------------------Hết-----------------------

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐỀ CHÍNH THỨC 
	Môn: GDCD 7
Thời gian làm bài: 45 Phút

(không kể thời gian giao đề)


ĐỀ.

Câu 1: ( 2 điểm ) 

a. Yêu thương con người được biểu hiện như thế nào? 
b. Tìm một số ví dụ về lòng yêu thương con người?

Câu 2: ( 2,5 điểm ) 
a. Khoan dung có ý nghĩa như thế nào?

b. Kể một việc làm thể hiện lòng khoan dung của em hoặc bạn em?
Câu 3: ( 1,5 điểm ) 
a. Hãy chỉ ra các tiêu chuẩn của gia đình văn hóa
b. Phân biệt các biểu hiện đúng và sai lành mạnh và không lành mạnh trong sinh hoạt văn hóa ở gia đình?

Câu 4: ( 4 điểm ) 

a. Học sinh cần làm gì để rèn luyện đức tính tự tin?

b. Đội Thiếu niên tiền phong nhà trường tổ chức thi tài năng trẻ, Xuân là học sinh học khá ở lớp đã đăng kí dự thi. Xuân say sưa đọc sách và nghiên cứu tài liệu, trong cuộc thi Xuân đã đạt giải nhất trong khi đó Liên - một học sinh giỏi không dám đăng kí thi. 

Em có nhận xét gì về Xuân và Liên?

Nếu là Liên trong tình huống trên em có tham gia cuộc thi tài năng trẻ do trường tổ chức không? Vì sao?
------------------------------Hết-----------------------------

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC


	Môn: GDCD 7



HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN GDCD 7
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1:
	a. Yêu thương con người được biểu hiện:

- Sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn, bất hạnh của người khác; dìu dắt, nâng đỡ những con người có lỗi lầm; biết hi sinh quyền lợi bản thân cho người khác

b. Ví dụ:  Thầy thuốc hết lòng cứu chữa bệnh nhân, cô giáo tận tụy dạy học sinh nên người..... 
	1,0

1,0

	Câu 2:
	a. Ý nghĩa của khoan dung.

- Khoan dung là đức tính quý báu. Người có lòng khoan dung luôn được mọi người yêu mến, tin cậy và có nhiều bạn tốt. 

- Nhờ có lòng khoan dung, cuộc sống xã hội quan hệ giưac mọi người trở nên lành mạnh, thân ái, dễ chịu.

b. Kể được việc thể hiện lòng khoan dung: Ví dụ: Bỏ qua lỗi nhỏ của bạn khi bạn xin lỗi. 
	1,0

1,0

0,5

	Câu 3:
	a. Bốn tiêu chuẩn:

- Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ.

- Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

- Đoàn kết với xóm giềng.

- Làm tốt nghĩa vụ công dân.

b. Các biểu hiện đúng và sai lành mạnh và không lành mạnh trong sinh hoạt văn hóa ở gia đình.

- Biểu hiện đúng, lành mạnh: Mọi thành viên trong gia đình tích cực học tập, tìm hiểu tình hình đất nước, địa phương; có nhu cầu, sở thích về văn hóa lành mạnh, thường xuyên giúp đỡ nhau thực hiện tốt bổn phận với gia đình.
- Biểu hiện sai, thiếu lành mạnh: Thành viên trong gia đình ăn chơi đua đòi, sử dụng văn hóa phẩm độc hại, thấp kém, sa vào các tệ nạn xã  hội, thiếu tình cảm, trách nhiệm với gia đình, cư xử với nhau thiếu văn hóa, bạo lực gia đình.
	0,5

0,5

0,5

	Câu 4:
	a. Học sinh cần rèn luyện đức tính tự tin bằng cách chủ động, tự giác trong học tập và tham gia các hoạt động tập thể. Khắc phục tính rụt rè, tự ti, dựa dẫm, ba phải

b, Nhận xét về hành vi của Xuân và Liên

- Xuân là người tự tin dám nghĩ dám làm, chủ động tham gia cuộc thi và đã mang lại kết quả cao.
-  Liên thiếu tự tin đã đánh mất cơ hội khẳng định mình trong cuộc thi tài năng trẻ. 
- Nếu là Liên em sẽ đăng kí dự thi. 

- Vì tham gia cuộc thi sẽ giúp cho bản thân mình bộc lộ được những khả năng bản thân, đồng thời phát hiện được những nhược điểm của bản thân để từ đó sửa chữa để hoàn thiện chính mình. 

- Giúp bản thân thêm tự tin trong cuộc sống.. 


	1,0

0,5

0,5

0,5

1,0

0,5


------------------------------Hết----------------------------
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐỀ CHÍNH THỨC 
	Môn: GDCD 8

Thời gian làm bài: 45 Phút

(không kể thời gian giao đề)


ĐỀ
Câu 1: (2 điểm):
 a) Thế nào là tự lập. 

b)Bản thân đã có tính tự lập chưa ? Hãy kể về 1 việc làm của em thể hiện tính tự lập?

Câu 2: (2,5 điểm): 

a. Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh có ý nghĩa gì? 

b. Tình huống: 

          - Minh thường xuyên tụ tập các bạn cùng  xóm hò hét đến 12 giờ đêm mới ngủ..


-  Các bạn Sau, Si, Lằm lớp 6a thường trốn học buôi chiều đi mò ốc dưới sông.


- Trong giờ kiểm tra môn Hóa, sau khi làm bài song Minh để bài ra đầu bàn cho Hoa và Múi cùng chép.

Nêu  ý kiến của mình về 3 hành vi trên?

 Câu 3: (1,5 điểm): 

Nêu những biểu hiện của lao động tự giác và sáng tạo? Cho 1 ví dụ về lao động tự giá sáng tạo  và 1 ví dụ  lao động thiếu sự tự giác sáng tạo mà em biết?

 Câu 4: (4 điểm):  

 a. Nêu một số qui định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của ông bà, cha mẹ đối với con cháu. 
b)  Nêu ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình? 

c. Tình huống: Gia đình ông Phùn A Cắm có hai người con, một trai một gái. Ông Cắm thường chiều chuộng con trai hơn con gái. Thấy vậy cô con gái có vẻ phản đối và cho rằng bố không công bằng. Ông Cắm thì cho rằng mình là bố nên có quyền quí đứa này hơn đứa kia, thậm chí có thể phân biệt đối xử giữa các đứa con của mình.

Câu hỏi:

  1/ Cách cư xử của ông Cắm có đúng với qui định của pháp luật không? Vì sao?

  2/ Nếu ở vào trường hợp bị phân biệt đối xử giữa các anh chị em trong gia đình, em sẽ xử sự  thế nào?
------------- Hết------------
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC


	Môn: GDCD 8




	Câu hỏi
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1


	a) Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tự tạo dựng cho cuộc sống của mình, không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.

b) HS tự đánh giá (Em đã tự lập rồi- chưa tự lập)

-  VD: Sáng ngủ dậy em tự gấp chăm màn, quét dọn nhà của rồi đi học, tự giác học bài không cần ai nhắc nhở....
	0,5

0,5

1,0

	Câu 2


	Ý nghĩa của tình bạn trong sáng lành mạnh là: 

-  Giúp con người thấy ấm áp, tự tin, yêu thương con người và yêu cuộc sống hơn, biết tự hoàn thiện mình để sống tốt hơn, xứng đáng với bạn bè hơn.

- Tình huống:

 + Đây là hành vi, làm mất trật tự công cộng, ảnh hưởng giấc ngủ của mọi người cần phê nhắc nhở phê bình và chấm dứt việc hò hét làm mất trật tự nơi công cộng.

 + Sau, Si, Lằm đã vi phạm nội qui học sinh cần báo cho thầy cô giáo và cha mẹ học sinh biết để có biện pháp nhắc nhở kịp thời ...

 + Minh, Hoa và Múi cùng cùng vi phạm nọi qui học sinh....
	1,0

0,5

0,5

0,5



	Câu 3:


	- Biểu hiện của lao động tự giác và sáng tạo : Chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: Tự giác học bài làm bài, đổi mới phương pháp học tập, biết nhìn nhận phân tích sự việc từ nhiều góc độ, biết đưa ra ý kiên quan điểm của bản thân...

- VD:

 + Lan thường chủ động giúp mẹ làm bếp, thay đổi món ăn để cả nhà ăn được ngon miệng

 + Si  không thích bố mẹ sai bảo, thích tự làm mọi việc nhưng nhiều khi chỉ làm qua loa cho xong chuyện.
	0,5

0,5

0,5

	Câu 4:


	a) Quyền và nghĩa vụ của ông bà, cha mẹ đối với con cháu.

- Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con thành những công dân tốt, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến của con, không được ngược đãi, xúc phạm con, ép buộc con làm những điều trái pháp luật, đạo đức....

- Ông bà nội, ngoại có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, nuôi dưỡng cháu chưa thành niên hoặc cháu thành niên bị tàn tật nếu cháu không có người nuôi dưỡng. ...

b) Ý nghĩa: Qui định về quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình là nhằm xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

c)  Tình huống: 

- Cách cư xử của ông Cắm không đúng với qui định của pháp luật 

Vì: Ông Cắm đã vi phạm điều 64 của hiến pháp 1992 và luật hôn nhân gia đình năm 2000: Là nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con. Vi phạm luật bình đẳng về giới.

2/  - Giải thích cho bố mẹ hiểu: con trai cũng như con gái đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng như nhau trong gia đình. Cha mẹ phải có nghĩa vụ nuôi dạy chăm sóc, giáo dục con cái không phân biệt giới tính.

 - Nhờ thầy cô giáo và các đoàn thể địa phương giúp đỡ. 
	0,25

0,25

1,0

0,5

1,0

1,0


------------- Hết------------
	PHÒNG GD & ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS  
THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I                                                                                                                Năm học : 2015 - 2016

	ĐỀ CHÍNH THỨC


	Môn  : Toán 6                                                                                        Thời gian làm bài:  90 phút                                                                                                (Không kể thời gian giao đề)


Câu 1 : (1,0đ) Cho tập hợp sau : 

                  A = { x 
[image: image12.wmf]Î

 Z / - 3 < x 
[image: image13.wmf]4

£

} 

Hãy viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử  và cho biết tập hợp A có bao nhiêu phần tử ? 

Câu 2 : (1,5đ) 

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần : 

                   -97 , 10 , 0 , -7 

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần : 

                   -15 , 15 , -6 , 0

Câu 3 : (1,0đ) Tìm số tự nhiên x , biết :

               2x + 15 = 25

Câu 4 : (2,5đ) Tính : 

    a)  75 : 74                                                        b)   a5 . a2 

    c) ( +19) + ( +9)                                          e) 
[image: image14.wmf]9.4

--

                                                 

    g) ( -19 ) + (-9)

Câu 5 : (2,0đ) Một trường tổ chức cho khoảng từ 700 dến 800 học sinh đi tham quan bằng ô tô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp 40 người hoặc 45 người vào một xe thì không còn dư một ai.

Câu 6 : (2,0đ) Cho đoạn thẳng MN dài 8cm . Trên tia MN lấy điểm A sao cho AM = 4cm 

a) Điểm A có nằm giữa hai điểm M và N không ? 

b) So sánh AM và AN .

c) A có là trung điểm của MN không ? Vì sao ? 

                                         ………………….. HẾT……………………..

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ                       TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS 
THANH SƠN

	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học : 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC
	Môn Toán : 6




	CÂU 
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM

	Câu 1:(1,0đ)
	A = { -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 } 

Tập hợp A có 7 phần tử 
	0,5

0,5

	Câu 2: (1,5đ)
	     a)  Thứ tự sắp xếp tăng dần là : -97 , , -7 ,0,10  

b) Thứ tự sắp xếp giảm dần là : 15, 0 , -6 ,-15 
	0,75

0,75

	Câu 3: (1,0đ)
	2x + 15 = 25

 2x = 25 - 15 

2x = 10

X = 5
	0,5

0,25

0,25

	Câu 4: (2,5đ)
	   a)  75 : 74   =   7                                               
  b)   a5 . a2  =   a7
   c)  ( +19) + ( +9)  = 28

   d)  
[image: image15.wmf]9.4

--

 =36

    e)  ( -19 ) + (-9) = - 28
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 5: (2,0đ)
	Gọi a là học sinh đi tham quan: 

a 
[image: image16.wmf]Î

 BC( 40, 45 ) và 700 
[image: image17.wmf]£

a 
[image: image18.wmf]£

800

BCNN ( 40 , 45 ) = 360 

BC( 40,45 ) = { 0 , 360 , 720 ,  … }

Vì 700 
[image: image19.wmf]£

a 
[image: image20.wmf]£

800

Vậy : số học sinh đi tham quan là 720. 
	0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

	Câu 6: (2,0đ) 
	[image: image21.emf]N

A

M


a) Điểm A nằm giữa hai điểm M và N 

b) Ta có hệ thức : AM + AN = MN

                         4     + AN  = 8

                                    AN = 8 – 4 = 4

Vậy :  AM  = AN 

c) A là trung điểm của MN vì AM  = AN = 4 cm
	0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,5


	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐỀ CHÍNH THỨC 
	Môn: Toán 7

Thời gian làm bài: 90 Phút

(không kể thời gian giao đề)


ĐỀ BÀI

Câu 1: (1 điểm)

         a) Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác  góc - cạnh – góc ?         

          b) Khi chia  hai lũy thừa cùng cơ số ta thực hiện như thế nào?

 Câu 2: (2 điểm) Thực hiện phép tính:

         a) 
[image: image22.wmf]7
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                                      b) 
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Câu 3: (1điểm) Tìm x biết:

                             a.
[image: image27.wmf]25
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                              b.    
[image: image28.wmf]32
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Câu 4: (2điểm) 

           Cho biết x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch với nhau và khi x = 5 thì y = 6

a. Tìm hệ số tỉ lệ 

b. Tính giá trị của y khi x = 4

c. Tính giá trị của x khi y = 15

Câu 5: (1 điểm) Cho hàm số y = 2x + 5


         Tính f(-3) ; f(2) ; f(0); f(-1)

Câu 6: (3 điểm) Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA

              lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh:   

                    a) 
[image: image29.wmf]AMBEMC

D=D

                              

                     b) AB // CE            

                                     ..............................Hết.........................

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC


	Môn: Toán 7




	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1


	a)Trường hợp bằng nhau thứ ba của  tam giác góc - cạnh – góc:

Nếu một cạnh và  hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau


	0,5



	
	b) Khi chia  hai lũy thừa cùng cơ số khác 0,ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của luỹ thừa bị chia trừ đi số mũ của luỹ thừa chia.


	0.5
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	 a)  
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	b) 
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	 b)  
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	a)  x và y là hai đại lượng tỷ lệ nghịch nên a = x.y = 5.6 = 30  Vậy hệ số tỉ lệ là 30


	0.5

	
	b) 
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	Hàm số y = 2x + 5  

         f(-3) = 2 . (-3)  + 5 = - 6 + 5 = -1

         f(2)  = 2 . 2 + 5  = 9

         f(0)  = 2 . 0 + 5 = 5

       f(-1) = 2 .(-1) + 5 = -2 + 5 = 3
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	Vẽ hình + GT + KL
	   0.5

	6
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ABC ,  MB = MC,  MA = ME

  KL      a)   
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b) AB // CE


	

	
	   a)  Xét 
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	b) Vì      
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Lưu ý: Học sinh có cách giải khác đúng vẫn cho điểm.
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS 
THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐỀ CHÍNH THỨC 
	Môn: Toán 8
Thời gian làm bài: 90 Phút

(không kể thời gian giao đề)


ĐỀ BÀI
Câu 1: (2điểm). 

a) Làm tính nhân:  (2x + 1)(x - 1)


b) Làm tính chia:  (3xy2 + 6x2y - 9xy):3xy

Câu 2:(2điểm).  Phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử.
a) x2 - 6x

b) x2 + 2x + 1 - y2 




Câu 3: (2điểm). Thực hiện phép tính


a) 
[image: image63.wmf]274

11

xx

xx

+-

+

++

 


b) 
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Câu 4: (3điểm). Cho tức giác ABCD và các điểm M,N,P,Q theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, AD.

a) Chứng minh rằng tứ giác MNPQ là hình bình hành.

b) Hai đường chéo AC và BD phải có điều kiện gì thì MNPQ là hình thoi, hình chữ nhật.

Câu 5: ( 1điểm) . Một căn phòng có nền hình chữ nhật với kích thước là 4,2m và 5,5m . Tính diện tích  nền nhà .

-------------------  Hết  -----------------

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC

	Môn: Toán 8



	CÂU
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(1,0đ)
	a) Làm tính nhân:  

(2x + 1)(x - 1) = 2x.x +2x.(-1) + 1.x + 1.(-1)

                        = 2x2 - 2x + x - 1 =  2x2 - x  - 1
b) Làm tính chia:  

(3xy2 + 6x2y - 9xy) : 3xy = 3xy2 : 3xy + 6x2y : 3xy - 9xy : 3xy
                                           = y + 2x -3
	0,5

0,5

       0,5

0,5

	Câu 2
(2,0đ)
	Phân tích các đa thức sau đây thành nhân tử.
a) x2 - 6x = x.x - 6.x   = x(x - 6)

b) x2 + 2x + 1 - y2 = (x2 + 2x + 1 ) - y2
                              = (x + 1)2 - y2
                               = (x +1 - y)(x +1 +y)
	1,0
0,5

0,25

0,25

	Câu 3

(2,0đ)
	Thực hiện phép tính
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	Câu 4

(3,0đ)


Câu 5

(1,0đ)

	
      Tứ giác ABCD có

       M ( AB, MA = MB 

GT  N ( BC, NB = NC                                  

      P ( CD, PC = PD                                                            

      Q( AD, QA = QD                            

       a) CMR: ( MNPQ là hình bình hành

KL  b) AC và BD có điều kiện gì để MNPQ là:

        +) Hình chữ nhật

        +) Hình thoi 

                           Chứng minh

a) Xét ( ABC có: M ( AB, MA = MB (gt)

                               N ( BC, NB = NC (gt) 

( MN là đường trung bình của ( ABC 

( MN//AC và MN = 
[image: image68.wmf]1

2

AC (1)

Chứng minh tương tự có PQ //AC và PQ =
[image: image69.wmf]1

2

AC (2)

Từ (1) và (2) suy ra: MN // PQ (//AC)

                                  MN = PQ (=
[image: image70.wmf]1

2

AC)

( Tứ giác MNPQ là hình bình hành.

b)  Hình bình hành MNPQ là hình chữ nhật 

· QM ( MN  

· AC ( BD (vì MN // AC;  QM// BD) 

Điều kiện phải tìm: Các đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.

+) Hình bình hành MNPQ là hình thoi 
(  MN = MQ                     

( BD = AC(vì MQ =
[image: image71.wmf]BDAC

;MN

22

=
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Áp dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật.
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Ghi chú :

          Học sinh có cách giải khác mà đúng thì vẫn tính điểm

	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS THANH SƠN

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn Tiếng Anh 6- Năm học 2015-2016. Ngày thi: …….............
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)


	Họ và tên: …………………………………………
Lớp: …………………
	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Mã phách

	
	
	
	


  
	Chữ ký GK 1
	Chữ ký GK 1
	Điểm
	Mã phách

	
	
	
	


`
I. Nghe và điền từ còn thiếu ở chỗ trống vào bảng phía dưới. (2 điểm)
This is Mai. She is my classmate. She is (1)……… years old. She is a (2)……… . Mai lives in a big city. She is in grade 6. Mai (3)……….. at 6.00 every morning. She has breakfast at 6.20. Then she (4)…….. to school at 6.30.
	1. 
	2. 
	3.
	4.


II. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại. (1 điểm)

      1.
A. door

B. classroom
C. stool

D. school

      2.
A. mother

B. brother

C. come

D. open

      3.
A. my


B. paddy

C. bakery

D. country
      4.
A. store

B. sister

C. picture 

D. factory

III. Chọn từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành  câu. (2,5 điểm)
1.  ..................  are you ? - Fine, thanks.

A.  How                  
B. Where                  C. What  
         
D. When

2. How.............. is your mother ? - She’s thirty – one.


A. many                
B. old                       
C. much 

D. long

3.......... do you live ?

A. What

        B. Where

C. Who

D. How

4. How many........ are there?

A. couchs

         B. window

C. student

D. doors
5. How do you ………..your name ?  L-A-N, LAN

A. open

          B. close

C. spell

D. stand 

6. What are ………? They’re books.

A. this 

    B. that


C. the


D. those

7. Is it a pencil?

A. Yes, it is

 B. Yes, is it


C. No, it is

D. No, is it not
                                   Học sinh không viết vào phần gạch chéo này

8. Does she watch TV everyday? ......................................

A. Yes, she does 

 B. Yes, she do   
C. No, she does 
D. No, she don’t

9. There is a factory ……… my house.

      A. to the right
B. in front


C. opposite 

D. next

10. He…………..games every afternoon.

A. play 

      B. plays  

C. to play 

D. plaies
IV. Đọc kỹ đoạn văn và làm các bài tập phía dưới. (2,5 điểm)

Linh is a student. She is twelve years old. There are four people in her family: her father, her mother, her brother and her. Her father is a doctor. He is forty years old. Her mother is a teacher. She is thirty-five years old. Her brother is fifteen.

a. Những câu sau ®óng (T) hay sai (F):
1. Linh is a student.

…………………
2. Her father isn’t a doctor.
……………….

3. Her brother is fifteen. 

………………..
b. Trả lời các câu hỏi sau:
4. How many people are there in Linh’s family? 

………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
5. Is her mother a doctor? 

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………..…………………

V. Viết một lá thư cho một người bạn và tả cho bạn đó về ngôi nhà của mình. Có thể sử dụng các gợi ý ở phía dưới. (2ms)
- beautiful, big

- in the country

- flowers, garden, trees, river, lake, rice paddy, store… near the house.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN:TIẾNG ANH 6

NĂM HỌC 2015-2016

I. Nghe và điền từ còn thiếu vào chỗ trống. (2 điểm)-Mỗi từ đúng 0,5 điểm.

	1. twelve
	2. student
	3. gets up
	4. goes


II. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại. (1 điểm)-Mỗi câu đúng 0,25 điểm

      1.
A
      2.
D
      3.
A
      4.
C
III. Chọn từ, cụm từ thích hợp để hoàn thành  câu. (2,5 điểm)
	1. A
	3. B
	5. C
	7. A
	9. C

	2. B
	4. D
	6. D
	8. A
	10. B


IV. Đọc kỹ đoạn văn và làm các bài tập phía dưới. (2,5 điểm)- 

Mỗi câu đúng 0,5 điểm
1. T
2. F
3. T

4. There are four people in her family.
5. No, she isn’t
V. Viết một lá thư cho một người bạn và tả cho bạn đó về ngôi nhà của mình. Có thể sử dụng các gợi ý ở phía dưới. (2ms)
- Yêu cầu HS viết đúng hình thức của lá thư bắt đầu bằng: Dear … (0,25 điểm)

- Các câu viết đúng ngữ pháp, có nghĩa hoàn chỉnh mới cho điểm tối đa. (1,75)

*Làm tròn tổng điểm bài thi: 
0,25 → 0,5







0,75 → 1

BÀI KHÓA DÀNH CHO GIÁO VIÊN
This is Mai. She is my classmate. She is twelve years old. She is a student. Mai lives in a big city. She is in grade 6. Mai gets up at 6.00 every morning. She has breakfast at 6.20. Then she goes to school at 6.30.

	 PHÒNG GD & ĐT HUYỆN BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS THANH SƠN

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn Tiếng Anh 7- Năm học 2015-2016. Ngày thi: …….............
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)


	Họ và tên: …………………………………………
Lớp: …………………
	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Mã phách

	
	
	
	


  
	Chữ ký GK 1
	Chữ ký GK 1
	Điểm
	Mã phách

	
	
	
	


PART I. LISTENING: Listen and match names with their activities. (2.5 points)

	A
	B

	 1. Mai
	a. play soccer

	2. Nam
	b. play computer games

	3. Ba
	c. read books

	4. Lan
	d. rehearse a play

	5. Kien
	e. collect stamp


PART II. READING: Read the passage. (2.5 points)

Nga lives in the city with her parents and two brothers. She lives at 14 Nguyen Tri Phuong Street. Her telephone number is 8 209 374. On her next birthday, July 1st, Nga will be fourteen. She will have a small party for her birthday. She will invite some best friends to her house. They will eat cakes and sweet. And they will have a lot of fun. The party will start at 5 o’clock and finish at nine.

1. Where does Nga live? 

……………………………………………………………………………………..

2. Who does she live with? 

……………………………………………………………………………………..

3. How old is she now?

……………………………………………………………………………………..

4. What’s her date of birth?

……………………………………………………………………………………..

5. Will they have lots of fun?

 ……………………………………………………………………………………..

PART III. LANGUAGE FOCUS: Choose the best answer. (2.5 points)

1. We are _________ (in/ on/ at/ with) class 7A.
2. Her new school is __________ (big/ bigger/ biggest/ the biggest) than her old school.

3. _____________ (What/ Where/ Who/ Why) is your family name?

4.  What's _________ (you/ your/ yours/ she) telephone number?

5. What's your _________ (day/ birthday/ date/ days) of birth?

                                            Học sinh không viết vào phần gạch chéo này


6. He ___________ (doesn't/ won't/ isn't/ didn't) go to school on Sundays.

7. What ___________ (a/ one/ the/ an) interesting film!

8. She ____________ (will/ do/ are/ is) go to school tomorrow.

9. ____________ (How much/ How far/ How/ How long) is it from her house to the post office?
10. Are there ___________ (a/ some/ any/ an) apples?  -> Yes, there are

PART IV. WRITING: Use the words given to complete sentence. (2.5 points)

1. see/ you/ again/ nice/ to    ……………………………………………………………………..……

2. our/ classmate/ is/ this/ new.  …………………………………………………………………….... 

3. have/ any/ doesn’t/ in/ she/ friends/ Ha Noi. ……………………………………………………….

4. new/ has/ students/ her/ school/ a lot of.  ……………………………………………………….….

5. with/ her/ lives/ Hoa/ in/ uncle and aunt/ Ha Noi. ………………………………………………….

	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS

THANH SƠN
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 7



PART I. LISTENING: (2.5 points. Mỗi câu đúng 0,5đ)
	1. d     
	2. e    
	3. a   
	4. c     
	5. b


PART II. READING: (2.5 points. Mỗi câu đúng 0,5đ)
1. She lives in the city. 
2. She lives with her parents and two brothers.

3. She is 13.

4. It’s July 1st
5. Yes, they will. 

PART III. LANGUAGE FOCUS: (2.5 points. Mỗi câu đúng được 0,25đ)

	1. in
	2. bigger
	3. What
	4. your
	5. date

	6. doesn't
	7. an
	8. will
	9. How far
	10. any


PART IV. WRITING: (2.5 points. Mỗi câu đúng được 0,5đ)

1. Nice to see you again.

2. This is our new classmate.
3. She doesn’t have any friends in Ha Noi.

4. Her new school has a lot of students.
5. Hoa lives with her uncle and aunt in Ha Noi.
--------------------------------------------------------

ĐỀ KIỂM TRA NGHE HIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: Tiếng Anh - Lớp 7

Thời gian làm bài : 45 phút

    Bài nghe dùng cho thầy (cô) giáo đọc cho học sinh làm bài tập nghe hiểu.

Giáo viên đọc cho học sinh nghe 3 lần với tốc độ vừa phải.

Acting is Mai’s favorite pastime. She is rehearsing a play now. Nam is the president of the stamp collector club. They usually meet on Wednesday afternoon. Lan is in the library, she likes reading about animals and plants. Kien is not very sporty; he often stays at home and plays computer games. Ba likes playing soccer with his friends in his free time.

	 PHÒNG GD & ĐT HUYỆN BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS THANH SƠN

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn Tiếng Anh 8- Năm học 2015-2016. Ngày thi: …….............
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)


	Họ và tên: …………………………………………
  Lớp: …………………
	Giám thị 1
	Giám thị 2
	Mã phách

	
	
	
	


  
	Chữ ký GK 1
	Chữ ký GK 1
	Điểm
	Mã phách

	
	
	
	


PART I. LISTENING: Listen to Hoa talking about her pen pal, Peter and choose the best answer. (2.5pts)

1. How old is Peter?





A. 12



B. 13


C. 14


D. 15 

2. How long has he lived in London?


A. 7 years


B. 8 years

C. 9 years

D. 10 years 

3. What does he love doing in his free time? 

A. learning Vietnamese  
B. reading books
C. watching TV
D.  playing games 

4. What does he often practice in Vietnamese? 

A. reading stories

B. writing letters
C. listening to music
  D. watching news 

5. What is he going to do next summer?

A. visit Ha Noi 

B. visit Ha Long Bay  C. visit HCMC
  D. visit Hue 

PART II. READING: Read the passage. (2.5 points)

Do you have any close friends? I think everybody at least has one close friend in their life. And so do I. I have two close friends, Hanh and Mai. We are in the same class at primary school, and then secondary school. We are also neighbors so we spend most of our time learning and playing together. Hanh is a beautiful girl with big black eyes and an oval face. She is an intelligent student who is always at the top of the class. She likes reading and she often goes to the library whenever she has free time. Mai is very sporty. She spends most of her time playing sports. She is also very sociable and humorous. Her jokes always make us laugh. I love both of my friends and I always hope our friendship will never die.

* Questions:

1. How many close friends does the author have?

……………………………………………………………………………………………

2. Are they in the same class at secondary school?

……………………………………………………………………………………………

3. What does Hanh look like?

……………………………………………………………………………………………

4. What does she often do in her free time?

……………………………………………………………………………………………

5. What does Mai spend most of her time doing?

……………………………………………………………………………………………

                                          Học sinh không viết vào phần gạch chéo này


PART III. LANGUAGE FOCUS: Choose the best answer. (2.5 points)

1. “Thank you very much”-> “______.” (You’re welcome/ Thanks/ All right/ OK)

2. I used to ______ my younger brothers and sisters. (take care/ look after/ take part in/ look)

3. “Could you do me a favor?”-> “______.” (Thank you/ Certainly/ Yes, I could/ No, I couldn’t)

4. The teacher asked Susan ______ to the blackboard. (to go/ go/ going/ went)

5. They _______ a holiday for ten years. (didn’t have/ don’t have/ aren’t having/ haven’t had)

6. They built this house ______ 1990. (from/ in/ at/ for)

7. We must be there _________ 7:30 and 8:15. (at/ before/ between/ after)

8. I am not _______ to move the piano. (enough strong/ strong enough/ enough weak/ weak enough)

9. My sister often looks at __________ in the mirror. (herself/ myself/ yourself/ themselves)

10. Mr. Brown is the same age _________ Mrs. Brown. (as/ like/ from/ with)

PART IV. WRITING: Use the words given to complete sentence. (2.5 points)
1. “You should practice speaking English every day.” 
-> The teacher said we .....................................

2. “Don’t make so much noise,” Their mother said to them
 -> Their mother asked them .....................

3. “You should keep your body warm,” The doctor said to me
 -> The doctor said ...............................

4. “Please turn left at the first traffic light,” Nam said to the taxi driver
 -> Nam asked .........................

5. “You should take a little hot milk before sleeping,” He said to me
 -> He said ..................................

	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS

THANH SƠN
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 8



PART I. LISTENING: (2.5 points. Mỗi câu đúng 0,5đ)
	1. 15
 
	2. 10 years  

	3. learning Vietnamese   
	4. writing letters 
	5. visit HCMC


PART II. READING: (2.5 points. Mỗi câu đúng 0,5đ)
1. He has two close friends.

2. Yes, they are.

3. Hanh is a beautiful girl with big black eyes and an oval face.

4. She often goes to the library.

5. She spends most of her time playing sports.
PART III. LANGUAGE FOCUS: (2.5 points. Mỗi câu đúng được 0,25đ)

	1. You’re welcome
	2. look after
	3. Certainly
	4. to go
	5. haven’t had

	6. in
	7. between
	8. strong enough
	9. as
	10. herself


PART IV. WRITING: (2.5 points. Mỗi câu đúng được 0,5đ)

1. The teacher said we should speaking English every day.
2. Their mother asked them not to make so much noise.
3. The doctor said I should keep my body warm.
4. Nam asked the taxi driver to turn left at the first light.
5. He said I should take a little hot milk before sleeeping.
________________________________________________

BÀI ĐỌC DÙNG CHO PHẦN NGHE HIỂU

(Giáo viên đọc 3 lần cho học sinh nghe với tốc độ vừa phải)


Peter is my pen pal. He is fifteen years old. He lives in a house in London. He has lived there for ten years. He is an excellent student. He always works hard at school and gets good marks. He loves learning Vietnamese in his free time. He often pracrices writing letters in Vietnamese. Sometimes he helps me to correct my writing, and I help him to correct his spelling mistakes. Next summer he is going to visit HCMC with his family. I’m expecting to see him.

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐỀ CHÍNH THỨC 
	Môn: Lịch sử 6

Thời gian làm bài: 45 Phút

(không kể thời gian giao đề)


Đề bài
Câu 1: (3 điểm) 

Nhà nước Văn Lang ra đời trong những hoàn cảnh nào? Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang.
Câu 2:  (3 điểm) 

Sự phân công lao động trong xã hội nguyên thủy nước ta đã diễn ra như thế nào ? 

Câu 3: (2 điểm) 

Em hãy giải thích vì sao chế độ mẫu hệ được thay thế bằng chế độ phụ hệ trong xã hội nguyên thủy ?

Câu 4:  (2 điểm) 

Tại sao khi khai quật các ngôi mộ cổ, các nhà khảo cổ học phát hiện có những ngôi mộ có của cải chôn theo, song có những ngôi mộ không có của cải chôn theo?

………..............Hết.........................
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC

	Môn: Lịch sử 6




	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- Sự mâu thuẫn ngày càng gây gắt giữa các bộ lạc, nhiều cuộc xung đột đã xẩy ra.

- Việc mở rộng nghề nông trồng lúa gặp nhiều khó khăn, gặp thiên tai thường xuyên.

=> Cần có người đứng đầu để chỉ huy mọi người giải quyết những vấn đề trên. Nhà nước Văn Lang ra đời.




	0,5đ

0,5đ

0,5đ

=>1,5đ

	2
	Quá trình phân công lao động:

- Phân công theo ngành nghề: Giữa thủ công và nông nghiệp, một số người chuyên làm nghề thủ công, số còn lại chuyên sản xuất nông nghiệp.

- Phân công lao động theo giới: Đàn ông làm việc ngoài đồng, đàn bà làm việc nhà và chăm sóc con cái.
	1,5đ

1,5đ

	3
	Giải thích: Xã hội phát triển, con người ít phụ thuộc vào thiên nhiên. Ngành nông nghiệp đòi hỏi phải có sức khỏe, vai trò của người đàn ông ngày càng nâng cao , vai trò người phụ nữ không còn lớn như trước.
	2đ

	4
	Giải thích: Vì xã hội đã có sự phân hóa kẻ giàu, người nghèo. Những ngôi mộ có của cải chôn theo là của người giàu, những ngôi mộ không có của cải là của người nghèo.
	2đ


…………………..Hết………………..

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNGPTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	 ĐỀ CHÍNH THỨC
	Môn: Lịch sử 7

Thời gian làm bài:45 Phút

(không kể thời gian giao đề)



ĐỀ BÀI:

Câu 1:

  a, Thế nào là “lãnh địa” phong kiến? (1 đ)
  b, So sánh quá trình hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở các nước phương Đông và phương Tây.( 3đ)

Câu 2: Ý thức tự chủ của Ngô Quyền được thể hiện qua những việc làm gì? ( 2đ)

Câu 3: Phân tích những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của quân và dân ta trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên? (4 đ) 
                                                                                                  Hết

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC


	Môn: Lịch sử 7




	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1


	a.  Lãnh địa phong kiến:

- Là vùng đất rộng lớn do lãnh chúa làm chủ, trong đó có lâu đài và thành quách.

b. Quá trình hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở các nước phương Đông và phương Tây:

XHPK phương Đông
XHPK phương Tây
- Hình thành sớm(TCN: Trung Quốc; đầu CN: các nước ĐNA), phát triển chậm( TQ: TK XII-XVI; các nước ĐNA: TKX-XVI), suy vong kéo dài(XV-XVI)
- Hình thành muộn hơn(TKV, ), kết thúc sớm hơn(XV-XVI)

	1 đ
3 đ


	Câu 2
	- Ý thức tự chủ của Ngô Quyền được thể hiện qua những việc làm sau:

+ Năm 939 Ngô Quyền lên ngôi vua

+ Chọn Cổ Loa làm kinh đô

+ Tổ chức bộ máy nhà nước

-> Khẳng định đất nước ta có giang sơn, bờ cõi riêng, do người Việt làm chủ và quyết định vận mệnh của mình.
	0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ


	Câu 3
	*)Những nguyên nhân cơ bản nguyên nhân cơ bản dẫn đến thắng lợi của quân và dân ta trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên:

- Trong 3 lần kháng chiến,  tất cả các tầng lớp nhân dân đều tham gia

-  Những chiến lược chiến thuật đúng đắn (kế hoạch “vườn không nhà trống”, hội nghị “Diên Hồng”đặc biệt là quân đội Trần (quân sĩ thích vào tay hai chữ “Sát Thát” )
- Nhà Trần đã chuẩn bị rất chu đáo về mọi mặt.

- Thắng lợi của 3 lần chống quân Mông – Nguyên gắn liền với tinh thần hi sinh của toàn dân ta , đặc biệt là quân đội nhà Trần.


	1 đ
1 đ
     1 đ
1 đ



……………………Hết……………………..

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐỀ CHÍNH THỨC 
	Môn: Lịch sử 8

Thời gian làm bài: 45 Phút

(không kể thời gian giao đề)


Đề bài

Câu 1. (4điểm)

Trình bày các chính sách của cuộc Duy tân Minh Trị? Tại sao Minh Trị Duy tân là một cuộc cách mạng tư sản?

Câu 2. (3điểm)

 Phân tích nguyên nhân, hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất?

Câu 3. (3điểm)

 Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc trong những năm 1919-1939 diễn ra như thế nào? 

………….........Hết......................
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC

	Môn: Lịch sử 8




	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(4đ)
	* Các chính sách:

- Kinh tế: 

+ Thống nhất tiền tệ

+ Xoá bỏ đặc quyền ruộng đất của PK

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống

- Chính trị-xã hội:

+ Bãi bỏ chế độ nông nô

+ Đưa TS và quý tộc TS hoá lên nắm chính quyền

+ Giáo dục bắt buộc

+ Cử HS du học phương Tây

- Quân sự: Tổ chức như phương Tây

* Là cuộc cách mạng tư sản:

- Lãnh đạo: Tầng lớp quý tộc tư sản hoá

- Động lực: Quần chúng nhân dân

- Xoá bỏ tàn dư của chế độ Pk lạc hậu

- Mở đường cho CNTB phát triển

- Học tập sự tiên sự tiến bộ của các nước phương Tây

- Trân trọng nền văn hóa của dân tộc

- Dựa vào tính ham học hỏi, cần cù, chịu khó của người Nhật để phát triển

- Nhật Bản trở thành nước TBCN phất triển nhất Châu Á 
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2

(3đ)
	* Nguyên nhân 

- Sự phát triển không đều của CNTB ở cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

+ Các nước đế quốc trẻ: Nền kinh tế phát triển nhưng ít thuộc địa

+ Các nước đế quốc già: Kinh tế phát triển chậm lại nhưng nhiều thuộc địa

- Sự hình thành hai khối đối địch nhau: 

+  Năm 1882 khối liên minh Đức , Áo, Hung,  I ta li a ra đời

+  Năm 1907 khối hiệp ước Anh, Pháp , Nga ra đời

-> Phát động chiến tranh chia lại thế giới

* Hậu quả: 

- Gây nhiều tai họa cho nhân loại)

+ 10 triệu người chết

+ 20 triệu người bị thương

+ Chi phí 85 tỉ USD

- Là cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa mang tính chất phi nghĩa, phản động
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu 3

(3đ)
	- 4/5/1919:  Phong trào Ngũ tứ phát triển lan rộng khắp cả nước

- Mục đích: Chống âm mưu xâu xé TQ của các nước đế quốc

- Lôi cuốn đong đảo các tầng lớp tham gia

- Chủ nghĩa Mác Lê-nin truyền bá rộng rãi ở Trung Quốc. 

- Ảnh hưởng mạnh đến các tầng lớp nhân dân, nhất là lớp trẻ

- Các nhóm CS hình thành

- Tháng 7-1921 Đảng CS Trung Quốc được thành lập

- Mục đích: Lãnh đạo công nhân Trung  Quốc đấu tranh

- Từ năm 1926-1927 : Tiêu diệt bọn quân phiệt ở phía Bắc

- Từ 1927-1937 : Nhân dân Trung Quốc chống tập đoàn thống trị Tưởng Giới Thạch

- Tháng 7-1937 Quốc – Cộng hợp tác

- Tiến hành kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược .
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


................................Hết.............................

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐỀ CHÍNH THỨC


	Môn: lịch sử 9

Thời gian làm bài:45 Phút

(không kể thời gian giao đề)


ĐỀ BÀI:
Câu 1: (3 điểm) Trình bày hoàn cảnh ra đời, nguyên tắc, mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN ?

Câu 2: (2 điểm)  Nêu những nguyên nhân chính của sự phát triển nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai?
Câu 3: (5 điểm) Nêu những thành tựu cơ bản và ý nghĩa của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật từ 1945 đến nay?

---------------------Hết-----------------------
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG TH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC


	Môn: Lịch sử 9




	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1


	         *)Hoàn cảnh ra đời, nguyên tắc, mục tiêu hoạt động của ASEAN. 

- Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á ngày càng thấy cần thiết phải cùng nhau hợp tác để phát triển đất nước và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài.

- Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các quốc Đông Nam Á (ASEAN), đã được thành lập tại Băng- Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: In- đô- nê- xi- a, Ma- lai- xi- a, Phi- líp- pin, Thái Lan và Xin- ga- po.

- Trong thời kỳ đầu, ASEAN có 2 văn kiện quan trọng là:

+ “Tuyên bố Băng- Cốc” (8/1967), xác định mục tiêu của ASEAN là tiến hành sự hợp tác phát triển kinh tế và văn hoá giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

+ “Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á” (2/1976) (Hiệp ước Ba- li), xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước thành viên.


	1 đ
    1 đ
0,5 đ
0,5 đ


	Câu 2
	)Nguyên nhân chính của sự phát triển: 

+ Truyền thống văn hoá, giáo dục lâu đời. Con người Nhật Bản được đào tạo chu đáo, có ý chí vươn lên, cần cù, tiết kiệm, coi trọng kỷ luật.

+ Sự quản lý có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti.

+ Vai trò điều tiết và đề ra các chiến lược phát triển của chính phủ

	1 đ
0,5 đ
0,5 đ


	Câu 3
	
- Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, một cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đã diễn ra với những nội dung phong phú và toàn diện, tốc độ phát triển hết sức nhanh chóng và những hệ quả về nhiều mặt là không thể lường hết được. 

- Những thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật là:


+ Những phát minh to lớn trong lĩnh vực khoa học cơ bản - Toán học, vật lý, hóa học và sinh học( cừu Đô-li ra đời bằng phương pháp sinh sản vô tính, bản đồ gen người...) 

+ Những phát minh lớn về công cụ sản xuất mới như:máy tính điện tử, máy tö động và hệ thống tự động... 

         + Tìm ra những nguồn năng lượng mới hết sức phong phú như: năng lượng nguyên  tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió... 

+ Sáng chế những vật liệu mới như: pôlime( chất dẻo), những vật liệu siêu bền, siêu nhẹ siêu dẫn, siêu cứng... 


+ Tiến hành cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp. 

+Những tiến bộ thần kì trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc và những thành tựu kì diệu trong lĩnh vực du hành vũ trụ. 

- Ý nghĩa cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật:


+ Cho phép thực hiện những bước nhảy vọt về sản xuất và năng suất lao động, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người. 

+ Đưa đến những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động trong nông nghiệp và dịch vụ. 

	0,5 đ
 0,5 đ
  0,5 đ
0,5 đ
  0,5 đ
0,5 đ
  0,5 đ
  0,5 đ
1 đ



	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐỀ CHÍNH THỨC
	Môn: Vật lý 6
Thời gian làm bài: 45 Phút

(không kể thời gian giao đề)


Đề bài:

Câu 1: ( 2,0 điểm)  

  a. Khối lượng là gì ? Dụng cụ đo, đơn vị của khối lượng ?

  b. Đổi : 3,5kg = .......g ;       500g = .............kg.

Câu 2: ( 2,0  điểm)

  a) Trọng lực là gì? Nêu phương, chiều của trọng lực?

  b) Hãy kể tên một số máy cơ đơn giản mà em biết? Cho ví dụ mỗi loại?

Câu 3:  (3,0 điểm)

  Viết công thức tính khối lượng riêng ( có giải thích ý nghĩa của các ký hiệu trong công thức) ? Đơn vị của khối lượng riêng ? Nói khối lượng riêng của Thuỷ ngân là 13600 kg/m3 điều đó có ý nghĩa gì ?

Câu 4: (3,0 điểm). 

  Một vật có khối lượng m =  4 kg .

   a, Tính trọng lượng của vật đó ?

   b, Tính thể tích của vật ? Biết khối lượng riêng của chất làm vật đó là D = 7800 kg/m3. 

...........................Hết........................

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC
	Môn: Vật lý 6



	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2điểm)
	- Khối lượng là lượng chất chứa trong vật.

- Dụng cụ đo là cân.

- Đơn vị đo khối lượng là kg (kilôgam)

Đổi : 3,5kg = 3500g;   500g = 0,5kg
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 2

(2điểm)
	a) -Trọng lực là lực hút của Trái Đất lên mọi vật.

    -Trọng lực có phương thẳng đứng, có chiều hướng về phía Trái Đất (từ trên xuống dưới).

b) - Các máy cơ đơn giản: Mặt phẳng nghiêng, ròng rọc, đòn bẩy

    - Ví dụ: tấm ván đặt nghiêng, cần cẩu nước, mở nắp chai...


	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 3

(3điểm)
	- Viết đúng công thức: D = 
[image: image73.wmf]V

m

   





D là khối lượng riêng.

                                         m là khối lượng.

                                         V là thể tích của vật.


-  Nếu khối lượng tính là kg, thể tích tính là m3 thì đơn vị khối lượng riêng là: kg/m3.

- Nói khối lượng riêng của Thuỷ ngân 13600 kg/m3 điều đó có ý nghĩa là 1m3 thuỷ ngân có khối lượng là 13600 kg.
	1,0

0,5

0,5

1,0

	Câu 4

(3điểm)
	- Một vật có khối lượng 4kg thì có trọng lượng là: 

   Từ công thức: P = 10.m

   Ta có:             P = 10.4 = 40(N)

-Thể tích của vật đó là: Từ công thức D = 
[image: image74.wmf]V

m

   

· V = m/D

· V= 4/7800 = 0,000513(m3) = 513 (cm3 )
      
	0,75

0,75

0,5

0,25

0,75


	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐỀ CHÍNH THỨC 
	Môn: Vật lý 7
Thời gian làm bài: 45 Phút

(không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (1,0 điểm):
      Em hãy chỉ ra bộ phận dao động phát ra âm trong những nhạc cụ sau: 

a. Đàn ghi ta

b. Kèn lá

c. Sáo

d. Trống

Câu 2: ( 1,5 điểm)

     Vì sao nguyệt thực thường xảy ra vào đêm rằm âm lịch? 

Câu 3: (2,0 điểm)

     Một người đứng trước ba cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau. Quan sát ảnh ảo của mình trong ba gương sẽ thấy chúng có tính chất gì giống nhau, khác nhau?
Câu 4: (3,0 điểm) 

	     Cho tia tới SI và một gương phẳng, góc tạo bởi tia SI với mặt gương bằng 550 như hình vẽ.

        a) Hãy vẽ tia phản xạ IR.

        b) Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được tia phản xạ IR theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải thì phải đặt gương như thế nào? (Vẽ hình, nêu rõ cách vẽ)


	



Câu 5 : (1,0 điểm)

      Một chiếc tàu phát ra sóng siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1,2 giây. Tính gần đúng độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền sóng siêu âm trong nước là 1500m/s.

Câu 6:  ( 1,5 điểm)

     Nếu em hát ở trong phòng rộng và trong phòng hẹp thì nơi nào sẽ nghe rõ hơn? Giải thích tại sao?
..............Hết..............
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC
	                        Môn: Vật lý 7

                   Thời gian làm bài 45 phút 

                   (Không kể thời gian giao đề)




	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1

(1điểm)


	- Bộ phận dao động phát ra âm trong nhạc cụ đàn ghi ta là dây đàn

- Bộ phận dao động phát ra âm trong kèn lá là phần lá bị thổi

     - Bộ phận dao động phát ra âm trong sáo là cột không khí trong sáo

- Bộ phận dao động phát ra âm trong trống là mặt trống
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2

(1,5điểm)
	    Vì đêm rằm âm lịch Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng mới có khả năng nằm trên cùng một đường thẳng.

   Trái Đất mới có thể chặn ánh sáng Mặt Trời không cho chiếu sáng Mặt Trăng.
	1,0

0,5

	Câu 3

(2điểm)


	* Giống nhau:  Ảnh quan sát được trong ba gương đều là ảnh ảo.

* Khác nhau: Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi nhỏ hơn trong gương phẳng, ảnh trong gương phẳng lại nhỏ hơn trong gương cầu lõm.
	1,0

   1,0

	Câu 4

(3điểm)


	a) Vẽ đúng 


b) Vẽ đúng :

Cách vẽ: 

+ Vẽ IR nằm ngang, chiều từ trái sang phải.

+ Vẽ tia phân giác của góc SIR, ta được pháp tuyến IN.

+ Vẽ gương phẳng vuông góc với IN.
	 1.5
  0,5

0,5

0,5

	Câu 5

(1điểm)
	 Thời gian âm truyền từ tàu đến đáy biển là: 1,2 : 2 = 0,6(s)

Độ sâu của đáy biển là: 1500 . 0,6 = 900 (m)
	0,5

0,5

	Câu 6

(1,5điểm)
	Nếu em hát ở trong phòng rộng, âm dội lại từ tường đến tai có thể đến sau âm phát ra nên ta có thể nghe thấy tiếng vang và âm nghe không rõ.

Trong phòng hẹp, âm dội lại từ tường  đến tai gần như cùng một lúc với âm phát ra nên âm nghe được to và rõ hơn 
	0,75

0,75


	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐỀ CHÍNH THỨC 
	Môn: Vật lý 8

Thời gian làm bài: 45 Phút

(không kể thời gian giao đề)


Đề bài
Câu 1. (2,0 điểm)
Chuyển động cơ học là gì? Nêu ví dụ minh họa?

Câu 2. (2,0 điểm)

Thế nào là chuyển động đều? Thế nào là chuyển động không đều?

Câu 3. (2,5 điểm)
a) Khi một vật nhúng trong lòng chất lỏng thì vật đó chịu tác dụng của những lực nào?

   
b) Hãy nêu điều kiện vật nổi, vật chìm và vật lơ lửng khi vật nhúng trong lòng chất lỏng?
Câu 4. (2,0 điểm)

Một người đi xe đạp trên đoạn bằng có chiều dài S1 = 450m trong trời gian t1 = 15 phút. Sau đó đi lên một đoạn đường dốc với chiều dài S2 = 150m mất thời gian t2 = 10 phút.      

 
a, Hãy tính vận tốc của người này trên các đoạn đường nói trên. 
b, Tính vận tốc trung bình trên 2 đoạn đường này.

Câu 5. (1,5 điểm)
 Một thỏi nhôm có thể tích 0,5m3 được nhúng chìm vào trong nước, hãy tính độ lớn của lực đẩy Ác si mét tác dụng lên thỏi nhôm này. Biết trọng lượng riêng của nước là d = 10000N/m3 .

----------------------HẾT----------------------

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC 

	Môn: Vật lí 8




	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1 (2,0 điểm) 
	- Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.

- Ví dụ: Chiếc xe máy đang chạy trên đường thì chiếc xe đó chuyển động so với cây cối ven đường
	1,0

1,0

	Câu 2 (2,0 điểm)
	- Chuyển động đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian.

- Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian.
	1,0

1,0

	Câu 3 (2,5 điểm)
	    a) Khi một vật nhúng trong lòng chất lỏng thì vật đó chịu tác dụng của hai lực là trọng lượng (P) của vật và lực đẩy Ác-si-mét (FA).

    b) Điều kiện vật nổi, vật chìm và vật lơ lửng khi vật nhúng trong lòng chất lỏng: 
+ Vật chìm xuống khi:  FA < P.

+ Vật nổi lên khi:          FA > P.

+ Vật lơ lửng khi:          P = FA .
	1,0

0,5

0,5

0,5

	Câu 4 (2,0 điểm)
	Tóm tắt:

S1 = 450m 
t1 = 15 phút
S2 = 150m 
t2 =10 phút
Tìm:

a,  v1 =?

     v2 =?

b, vtb = ?
Giải:
a, Vận tốc của xe đi trên đoạn đường bằng là:

                v1= S1/t1 = 450/15 =30 m/phút
    Vận tốc của xe đi trên đoạn đường dốc là:

                v2= S2/t2 = 150/10 =15 m/phút

b, Vận tốc trung bình trên 2 đoạn đường là:

vtb = (S1+S2)/(t1+t2) = (450 + 150)/(15 + 10)
=   

    24m/phút

	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 5 (1.5 điểm)
	Tóm tắt:

V = 0,5m3 
d = 10000N/m3 
tìm:

      FA = ?
Giải:

Theo công thức FA = V.d  ta có:

    FA =0,5.10000 = 5000 N

Vậy lực đẩy tác dụng lên thỏi nhôm là 5000N 

	0,5

1,0


	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016


	ĐỀ CHÍNH THỨC 

	Môn: Vật lý 9

Thời gian làm bài: 45 Phút

(không kể thời gian giao đề)


	
	

	


ĐỀ BÀI

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm):

Hãy chọn đáp án đúng nhất và ghi vào giấy thi:
Câu1:  Điện trở của vật dẫn là đại lượng nào sau đây:
A. R = I/U

B. R = U.I 

C. R = U/I


D. R = U + I


Câu2: Công của dòng điện không tính theo công thức nào?

A. A= 
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.t       
 B.  A =  U.I.t         C.    A = 
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 D. A = I.R.t 

Câu3 : Ý nghĩa của số vôn ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện là:

A. Cho biết giá trị của hiệu điện thế định mức của dụng cụ đó để nó hoạt động bình thường.

B. Cho biết giá trị cường độ dòng điện qua mạch và công suất tương ứng.

C. Cho biết giá trị của cường độ dòng điện định mức để nó hoạt động bình thường.

D.  Là hiệu điện thế và điện năng bị tiêu thụ trong  1 giây.

Câu 4:  Cho hai dây dẫn làm từ cùng vật liệu và cùng  tiết diện,  dây có chiều  dài càng  lớn thì điện trở dây đó 

        A.  lúc tăng lúc giảm.        B. giảm

C. không đổi.
    D. càng tăng 

Câu 5:  Cho hai nam châm tương tác với nhau thì
           A.  chúng luôn chỉ theo hướng hướng Bắc – Nam của Trái Đất.

           B. nếu cùng cực từ thì đẩy nhau, khác cực từ thì hút nhau.

 C. nếu cùng cực từ thì hút nhau, khác cực từ thì đẩy nhau.

 D. không có hiện tượng gì.

 Câu 6:  Lõi sắt trong nam châm điện có tác dụng gì?


A. Làm cho nam châm được chắc chắn. 

D. Không có tác dụng gì.


B. Làm tăng từ trường của ống dây. 


C. Làm nam châm dẫ điện tốt.


 Phần 2: Tự luận( 7 điểm)

Câu7 :( 2 đ). Phát biểu  và viết hệ thức của định luật Jun- Len xơ? Giải thích các đại lượng có mặt trong công thức? 
Câu 8:( 2,0 đ).a. Hãy xác định: Chiều của lực điện từ, chiều của dòng điện, tên từ cực của nam châm trong các hình  vẽ sau:
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     Hình  a.                                       Hình b.                                                    

Câu9:(3,0đ). Hai bóng đèn là Đ1 có ghi : 6V- 4,5W và Đ2 có ghi:  3V- 1,5W.
 a, Tính điện trở của mỗi đèn?

 b, Có thể mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế U=9V để chúng sáng bình thường được không ? vì sao?
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN

	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I

Năm học 2015 – 2016

	ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC
	Môn: Vật lý 9

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (3.0 điểm)

	Câu 1
	C  
	0,5

	Câu 2
	D  
	0,5

	Câu 3
	A  
	0,5

	Câu 4
	D  
	0,5

	Câu 5
	B   
	0,5

	Câu 6
	B 
	0,5

	Phần 2: Tự luận (7.0 điểm)

	Câu 7

(2,0 đ) 
	- Phát biểu đúng 

- Viết đư​ợc hệ thức: Q = I2. R. t, 

- Chú thích đúng các ký hiệu . ... 


	1,0
0,5

0,5

	Câu 8

(2,0 đ)
	                                   

( Vẽ hình hoặc mô tả đúng . Mỗi trường hợp: 1,0 đ)
	1,0

1,0

	Câu 9
(3,0 đ)
	Tóm tắt: Đ1 ghi: 6V- 4,5W và Đ2 ghi:  3V- 1,5W.  
               U = 9V

a) R1 = ? 

R2 = ?

     b) Mắc 2 đèn nối tiếp vào HĐT 9V để chúng sáng bình thường? Vì sao?

Giải:

a.Tính R của mỗi đèn:                                                            

     Từ CT: P  = 
[image: image79.wmf]R
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 => R =
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                                 =>    R1 = 62/4,5 = 36/4,5 = 8 (()




             R2 = 32/ 1,5 = 9/1,5 = 6 (()      
b. Nếu mắc nt 2 đèn này vào  nguồn có U = 9V thì  Cđdđ qua mạch là:

               I = 
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     Mà Cđ định  mức  của mỗi đèn là: 

          Từ CT: P   =U.I => Iđm = P  /Uđm
   Cđ đm của mỗi đèn là:       I1 = 4,5/ 6 = 0,75 A   .

                                              I2 = 1,5/ 3 = 0,5 A                            

 Do đó không thể mắc nt 2 đèn này vào HĐT U =9V vì khi đó đèn Đ1 sáng yếu, còn đèn Đ2  có thể sẽ bị cháy.                                                                                                   
	0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5


	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2015-2016



     ĐỀ CHÍNH THỨC
      MÔN: Địa lí 6

         Thời gian làm bài: 45 phút

         (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm)

Em hãy cho biết sự vận động tự quay quanh trục của Trái đất đã sinh ra những hệ quả gì?

Câu 2 : (5 điểm) 

 a) Cấu tạo bên trong của Trái Đất như thế nào?

 b)  Vì sao nói lớp vỏ Trái Đất có vai trò quan trọng đối với tự nhiên và với đời sống của con người?

Câu 3 : (3 điểm) 

Giải thích sự hình thành mùa nóng và mùa lạnh ở các nửa cầu trên Trái Đất?

---------------Hết--------------
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PT DTBT TH&THCS THANH SƠN

	HƯỚNG DẪN CHẤM  KIỂM TRA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2015-2016



  ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: Địa lí  6

	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1
	a. Hiện tượng ngày đêm 

b. Các vật chuyển động trên bề mặt trái đất đều bị lệch hướng.

+ Bán cầu Bắc: 0 -> S (bên phải)

+ Bán cầu Nam: P -> N (bên trái)
	1

0,5

0,5

	2
	a) Gồm 3 lớp: 

- Lớp vỏ: Lớp vỏ mỏng nhất ,quan trọng nhất là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên ,môi trường xã hội loài người

- Lớp trung gian: Có thành phần vật chất ở trạng thái dẻo quánh là nguyên nhân gây nên sự di chuyển các lục địa trên bề mặt trái đất 

-  Lớp (Lõi): Nhân ngoài lỏng, nhân trong rắn đặc 

b) Lớp vỏ Trái đất có vai trò quan trọng là do:

Lớp vỏ Trái đất là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác như: Không khí,  nước,sinh vật,.......Và là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người.
	1

1

1

2

	3
	Sự hình thành mùa nóng, mùa lạnh ở các nửa cầu trên trái đất:


- Khi chuyển động trên quỹ đạo trục trái đất có độ nghiêng không đổi & Luôn hướng về 1 phía, nên 2 nửa cầu B & N luân phiên nhau ngả về phía mặt trời.


Vào ngày 22/6 (Hạ chí):

- NCB ngả về phía mặt trời nhiều nhất ( là mùa nóng của NCB. 

- NCN chếch xa phía mặt trời nhiều nhất ( là mùa lạnh NCN.


Vào ngày 22/12 (Đông chí):

- NCN ngả về phía mặt trời nhiều nhất ( Mùa nóng của NCN.

- NCB chếch xa mặt trời nhiều nhất ( Mùa lạnh của NCB.

- Vào ngày 21/3 (Xuân phân) & 23/9 (Thu phân) hai nửa cầu đều hướng về phía mặt trời như nhau, nhận được 1 lượng ánh sáng và  nhiệt như nhau. Đó là lúc chuyển tiếp giữa các mùa nóng và Lạnh trên trái đất.
	0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5


	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2015-2016



 ĐỀ CHÍNH THỨC
      MÔN: Địa lí 7

         Thời gian làm bài: 45 phút

         (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (3 điểm)
Đới nóng nằm ở vị trí nào trên Trái Đất? Gió thường xuyên thổi là gió gì? Ở đới nóng có những loại môi trường nào, Nước ta nằm ở môi trường nào?

Câu 2: (2 điểm)
Đặc điểm khí hậu của môi trường nhiệt đới gió mùa như thế nào?

Câu 3: (5 điểm)
Nêu đặc điểm vị trí địa lí của châu Phi. Giải thích tại sao châu Phi có khí hậu khô và nóng nhất thế giới?

---------------Hết--------------
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS THANH SƠN

	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2015-2016



  ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: Địa lí  7

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	* Đới nóng nằm ở khoảng vĩ tuyến 300 B- 300  N kéo dài liên tục thành một vòng bao quanh trái đất.. Nằm giữa 2 chí tuyến, chiếm diện tích đất nổi khá lớn trên trái đất. Giới sinh vật rất phong phú, là khu vực đông dân của thế giới

* Loại gió thổi thường xuyên ở đới nóng là gió Tín phong


* Ở đới nóng có 4 loại môi trường: Môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới; môi trường nhiệt đới gió mùa và môi trường hoang mạc

* Việt Nam nằm ở môi trường nhiệt đới gió mùa
	1,5

0,5

0,5

0,5

	2
	Đặc điểm khí hậu của môi trường nhiệt đới gió mùa:

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa là khí hậu đặc sắc nhất của đới nóng.


- Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió.

- Nhiệt độ trung bình năm >200C.

- Biên độ nhiệt trung bình 80C.

- Lượng mưa trung bình > 1500 mm, mùa khô ngắn có lượng mưa nhỏ.

- Thời tiết diễn biến thất thường, hay gây thiên tai.
	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

	3
	*Vị trí:

- Xích đạo đi qua chính giữa châu lục.

- Phần lớn lãnh thổ thuộc môi trường đới nóng.

- Bờ biển ít bị cắt xẻ, ít đảo và vịnh biển nên biển ít lấn sâu vào đất liền.

* Nguyên nhân: Phần lớn châu Phi nằm giữa 2 chí tuyến. 

▫ Bờ biển ít bị cắt xẻ.

▫ Lục địa hình khối.

▫ Kích thước lớn.


	1
1

1

0,5

0,5

0,5

0,5




	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2015-2016



       ĐỀ CHÍNH THỨC
      MÔN: Địa lí 8

         Thời gian làm bài: 45 phút

         (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm)

Giải thích vì sao Châu Á lại có nhiều kiểu khí hậu?

Câu 2: (4 điểm)
Nam Á có mấy miền địa hình?  Nêu rõ đặc điểm của mỗi miền.?

Câu 3: (4 điểm)
Vẽ biểu đồ thích hợp và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây:

	Năm
	1900
	1950
	1970
	1990
	2002

	Số dân

(Triệu người)
	880
	1402
	2100
	3110
	3766


---------------Hết--------------
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH THCS 

THANH SƠN

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC K I

 NĂM HỌC 2015-2016




   ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: Địa lí  8

	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1
	* Tại vì:
- Châu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới, kéo dài từ vùng cực Bắc cho tới xích đạo

- Địa hình đa dạng: có nhiều núi và sơn nguyên cao
	1

1

	2
	- Nam Á có 3 miền địa hình 

- Đặc điểm của 3 miền địa hình: 

 +  Phía bắc: miền núi Hymalaya cao, đồ sộ hướng Tây bắc – Đông nam dài 2600km, rộng 320 – 400km.

 +  Nằm giữa là đồng bằng Ấn Hằng dài hơn 3000km, rộng trung bình 250 – 350 km. 

 +  Phía nam: sơn nguyên Đêcan với hai rìa được nâng cao thành hai dãy Gát Tây, Gát Đông cao trung bình 1300m.
	1

1

1

1



	3
	- Yêu cầu về vẽ biểu đồ:

+ Vẽ biểu đồ dạng hình cột.

+ Đúng tỉ lệ quy định

+ Thể hiện chú thích rõ ràng

+ Tên biểu đồ


[image: image82.emf]0
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Sự gia tăng dân số Châu Á

Dân số


· Nhận xét: Dân số Châu Á tăng nhanh và thời gian tăng dân số nhanh ngày càng thu hẹp. Cụ thể:

+ Từ năm 1900 đến năm 1950 trong vòng 50 tăng 600 triệu người từ 880 triệu người lên 1 tỉ 4 triệu người.

+ Từ năm 1950 đến 1970 chỉ 20 năm dân số tăng gần 700 triệu người và cũng trong 20 năm từ 1970 đến 1990 dân số tiếp tục tăng nhanh và mạnh nhất lên đến 1 tỉ người. Và trong vòng 12 năm cuối của thế kỉ dân số vẫn tiếp tục tăng gần 600 triệu người.
	1

1

1

0,5

0,5




	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2015-2016



  ĐỀ CHÍNH THỨC
      MÔN: Địa lí 9

         Thời gian làm bài: 45 phút

         (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (3 điểm) 

Chứng minh rằng cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta đa dạng? Tại sao nói “Phải phát triển công nghiệp điện đi trước một bước”?

Câu 2: (4 điểm) 

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ có gì giống và khác nhau?

Câu 3:  (3 điểm) 

          Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu GDP của nước ta năm 2002 ( %) 

	Khu vực kinh tế
	Cơ cấu GDP

	Nông – Lâm – Ngư nghiệp
	23

	Công nghiệp – Xây dựng
	38.5

	Dịch vụ
	38.5


           Em hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của nước ta năm 2002? Qua biểu đồ đã vẽ hãy rút ra những nhận xét cần thiết?

----Hết----
	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS THANH SƠN

	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲI

 NĂM HỌC 2015-2016



  ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: Địa lí  9

	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1
	* Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta đa dạng 

Có đầy đủ các ngành công nghiệp:

- Công nghiệp khai thác nhiên liệu

- Công nghiệp điện

- Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm

- Công nghiệp dệt

- Một số ngành công nghiệp nặng khác: cơ khí, hoá chất, điện tử.

* Nói “ Phải phát triển ngành công nghiệp điện đi trước 1 bước ” để: Đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 


	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1



	2
	a) Giống nhau: 

- Địa hình: Từ Tây sang Đông đều có núi, đồi, đồng bằng, biển, đảo.

- Rừng: Còn khá nhiều, rừng có nhiều gỗ và lâm sản quý.

- Đất đai: Đa dạng.

- Nhiều điều kiện để nuôi trồng thuỷ hải sản.

- Nhiều thiên tai: bão, lũ, hạn hán, cát lấn...
b) Khác nhau: 

- Địa hình: Bắc Trung Bộ có nhiều đồng bằng lớn hơn Nam Trung Bộ.

- Rừng: Bắc Trung Bộ có nhiều rừng hơn.

- Khoáng sản: Bắc Trung Bộ có nhiều khoáng sản hơn như Man-gan, Crôm, thiếc, đá quý, đá vôi, đất sét, cao lanh.

- Biển: Nam Trung Bộ có tiềm năng về kinh tế biển lớn hơn: Nguồn lợi hải sản phong phú, có nhiều vũng, vịnh nước sâu để xây dựng các cảng biển, có hai quần đảo lớn là Hoàng Sa và Trường Sa.

	0,5

0,25

0,25

0,5

0,5
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